
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Long Thành

1 Nguyễn Đăng Sỹ 3369/ 17/04/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đăng 

Khôi

Tổ 1, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
3856 19/04/19 3873/GPP 04/04/19

2 Võ Thị Quỳnh Như 452/ 15/01/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Trần 

Mai

 30/8 khu A, ấp 1, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
722 29/04/2020 1644/GPP 11/05/23

3 Nguyễn Thị Thanh Nga 2850/ 26/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Nga

224 Bắc Sơn-Long Thành, tổ 8, ấp 

Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

4768 23/11/20 5980/GPP 23/11/20

4 Nguyễn Trần Thùy Linh

1709/CC

HN-D-

SYT-

HCM

01/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity- Nhà 

thuốc  Pharmacity 

số 586

1906-1908 QL51, tổ 2, ấp 1C, xã 

Phước Thái, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

4985 22/01/21 6101/GPP 22/01/21

5 Nguyễn Anh Khiêm

1404/CC

HN-D-

SYT-

HCM

04/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY - 

nhà thuốc 

Pharmacity số 587

372 Quốc Lộ 51, tổ 8, ấp 2, xã 

Phước Bình, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

4986 22/01/21 6100/GPP 22/01/21

6 Phạm Trọng Đạt 3201/ 06/12/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Châu 

3,4 Tôn Đức Thắng, khu Phước 

Hải, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

5149 05/04/2021 6225/GPP 05/04/21

Huyện Nhơn Trạch

7 TRẦN THỊ HÀ GIANG 3907 11/11/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hà 

Giang 1

Tổ 20, ấp 3, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
4623 05/10/20 4573/GPP 05/10/20

PHỤ LỤC

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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8 Nguyễn Thị Kim Ly 2675/ 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Kim Ly

Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2737 02/02/21 544/GPP 02/02/21

9 Nguyễn Khánh Hoa 2676/ 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Quyên

Ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
2736 02/02/21 546/GPP 02/02/21

10 Nguyễn Thị Hạnh 2565/ 06/12/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Tín 2282

396 Lý Thái Tổ, ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2565 10/03/21 543/GPP 10/03/21

Thành phố Biên Hòa

11 Nguyễn Thị Mây 2284 15/1/2018
Sở Y tế 

TP.HCM

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Nam Hải Phát

39, Tổ 39,  KP 4C, P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3333 31/05/18 không có không có

12 Lê Thị Hạnh 1789/ 05/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty TNHH 

INDICO - Chi 

nhánh Đồng Nai

Số 27A9 khu dân cư, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2066 19/04/19 26/GDP 04/04/19

13 Vũ Trọng Điềm 1507/ 25/03/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Gia Hân

16/77A, KP3, phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4486 21/08/20 4455/GPP 21/08/20

14 Trần Thị Thu 2938 22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 148

A1/157A, phường Tân Vạn, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4537 11/09/20 không có không có

15 Cao Nguyễn Ngọc Ân

780/CCH

N-D-

SYT-

BTH

04/12/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Nhà thuốc Châu 

Bảo Ngọc

4/5, tổ 8, KP4, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4576 18/09/20 4535/GPP 18/09/20

16 Nguyễn Thanh Nhân
710/CT-

CCHND
21/07/2015

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Tâm 

Thịnh Thành

317 Tổ 41 KP8, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4622 05/10/20 4574/GPP 05/10/20
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17 Đồng Văn Thuận 446/// 20/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Ngân Tâm

33 Hà Huy Giáp, KP2, phường 

Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

4614 05/10/20 không có không có

18 Nguyễn Thị Thu Hằng

553/CCH

N-D-

SYT-CT

22/05/2018

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Bình 

Nguyên An

908 Bùi Hữu Nghĩa, tổ 2, KP Đồng 

Nai, phường Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4643 09/10/20 5894/GPP 09/10/20

19 Hồ Văn Vũ Linh

1179/CC

HN-D-

SYT-ĐT

27/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Lộc 

Thịnh

E627 Hoàng Tam Kỳ, KP 5A, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4692 22/10/20 5921/GPP 22/10/20

20 Trần Thị Vy Vy 4094 26/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Khánh 

Ngân 9

Tổ 35, khu phố 3 Bùi Trọng Nghĩa, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4778 01/12/20 6006/GPP 18/12/20

21 Nguyễn Hoàng Ngọc Thụy

7649/HC

M-

CCHND

15/02/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Thanh 

Phúc 4

Căn hộ D12F, chung cư PRT, KP 

4, phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4781 01/12/20 6000/GPP 01/12/20

22 Phùng Thanh Tuấn 1297// 03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Bảo Anh Phát

B31/1 Tổ 7B, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5004 22/01/21 không có không có

23 Nguyễn Văn Kỳ

5999/CC

HN-D-

SYT-

HCM

19/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Ngọc Trà My

Tổ 8, KP4, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5263 21/05/2021 không có không có

24 Mai Kim Cường

1286/CC

HN-D-

SYT-

HCM

02/11/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thảo 

Nguyên 2

5/56, Nguyễn Ái Quốc, KP 9, 

phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5331 18/06/2021 6392/GPP 18/06/21
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25 Lê Tường Vi

4955/CC

HN-D-

SYT-

HCM

22/03/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

NHÀ THUỐC 

PHÒNG KHÁM 

NHI KHOA SÀI 

GÒN TRỰC 

THUỘC CÔNG 

TY TNHH 

HEALTHCARE 

CITY 

103, Trần Văn Xã, KP 3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7153 08/09/2022 7255/GPP 08/09/22

26 Nguyễn Phước An 5272
26/4/

2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

SƠN MINH TÂN 

HIỆP

Y4, Đồng Khởi, tổ 4, KP 4, 

phường Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai

7392 31/10/22 7376/GPP 31/10/22

27 NGUYỄN THỊ HÀ 6644 12/09/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Song 

Hoa

2/30 tổ 1, KP Thiên Bình, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7778 28/03/2023 7707/GPP 28/03/23

28 Chế Quang Phi 1978/ 17/11/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cty TNHH Dược 

phẩm Sơn Minh

Số 135, đường Phan Đình Phùng, 

KP 4, phường Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1924 01/12/20 12/GDP 01/12/20

Thay 

đổi DS 

QLCM

29 Dương Thị Ngọc Thưởng 5886 17/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc công ty 

cổ phần PKĐK 

Phước Tân-Sài Gòn

1467, quốc lộ 51, tổ 4, khu phố 

Hương Phước, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8243 29/09/2023 8953/GPP 29/09/23

Thay 

đổi DS 

QLCM

Huyện Thống Nhất

30 Lã Thị Thu Hạnh

7029/HC

M-

CCHND

08/11/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Thu 

hạnh

F4/1040 Nguyễn Huệ 2, xã Quang 

Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3175 19/10/20 2754/GPP 19/10/20

Huyện Trảng Bom

31 Nguyễn Minh Tuấn 1622/ 28/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc VOLGA

Số 202 CMT8, KP4, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1559 22/06/2020 55/GPP 22/06/20

32 Nguyễn Quỳnh Trâm 642/ 24/04/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Hóa

2453, quốc lộ 1A, khu 2, tổ 29, ấp 

Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

1106 14/12/20 1893/GPP 14/12/20
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33 Bùi Bích Phượng 2730/ 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Phượng

Số 532 QL 1A, tổ 12, ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

2730 23/03/2021 2026/GPP 23/03/21

34
TRẦN THỊ HOÀNG 

OANH
7476 27/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Oanh

Số 57, đường Chợ Chiều, tổ 37, 

khu 2, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

8179 22/08/2023 8907/GPP 22/08/23

Huyện Vĩnh Cửu

35 Đông Quỳnh Như

1318/CC

HN-D-

SYT-

HCM

2/11/

2017

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharma - 

Nhà thuốc Đồng 

Nai số 18

338 TL 768, ấp Phước Bình, xã 

Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

4756

07/12/22 5964/GPP 07/12/22

36 Nguyễn Thanh Hào

1239/CC

HN-D-

SYT-ĐT

28/08

/2020

Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharma - 

Nhà thuốc Đồng 

Nai số 04

191/7E ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai
4800 07/12/22 6012/GPP 07/12/22

Tổng: 36 cơ sở
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